
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN TIM MẠCH TỈNH AN GIANG
2. Địa chỉ: SỐ 08, ĐƯỜNG NGUYỄN DU, PHƯỜNG MỸ BÌNH, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 GIỜ, TỪ THỨ HAI ĐẾN CHỦ NHẬT
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

1 Bùi Hữu Minh Trí 001064/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa hệ Nội; 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1100

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 

2 Võ Minh Chánh 000177/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa thuộc hệ 
Nội; 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 

3 Mai Phạm Trung Hiếu
000481/AG-CCHN         
1179/QĐ-SYT               
1409/QĐ-SYT

 Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp                                                     
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tim mạch 
can thiệp                                                                           
Chẩn đoán hình ảnh (Siêu 
âm tim)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1100

Bác sỹ KBCB chuyên khoa nội tổng 
hợp - Chuyên khoa tim mạch can thiệp - 
CĐHA (SAT) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

NĂM 2024
(Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

PHỤ LỤC IV
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4 Đỗ Châu Lan Hương
003200/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM

- Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa thuộc hệ Nội
- Siêu âm tổng quát, Siêu 
âm tim, Siêu âm mạch 
máu

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 

5 Trần Thị Ngọc Mai
001063/AG-CCHN       
1608/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa hệ Nội                                                                                  
Chẩn đoán hình ảnh (Siêu 
âm)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội - 
CĐHA (SA) 

6 Trần Thị Diệu Hiền 0720/AG-CCHND

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 
dược các hình thức tổ 
chức kinh doanh thuốc 
sau: Nhà thuốc

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Dược sĩ  

7 Nguyễn Thanh 0005025/AG-CCHN Xét nghiệm

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1100

Kỹ thuật viên xét nghiệm

8 Nguyễn Thị Cúc Em 003208/AG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn về xét nghiệm

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1100

Kỹ thuật viên xét nghiệm

9 Phan Thị Ngọc Dung
003181/AG-CCHN                         
1125/QĐ-SYT

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ;                                                             
Kỹ thuật viên xét nghiệm.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên xét nghiệm
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10 Nguyễn Thị Khiêm 003210/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ                                          

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên xét nghiệm

11 Trần Thị Kim Xuân
003180/AG-CCHN                         
1127/QĐ-SYT

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế                                               
Kỹ thuật viên xét nghiệm

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên xét nghiệm

12 Huỳnh Bảo Duy 0006080/AG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Kỹ thuật viên xét nghiệm

13 Phạm Hoàng Kim 0005862/AG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Kỹ thuật viên xét nghiệm

14 Nguyễn Trung Chánh 07984/AG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1100

Kỹ thuật viên xét nghiệm

15 Nguyễn Thị Kim Ngân 008940/AG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên xét nghiệm

16 Lê Thị Kim Ngân 0006008/AG-CCHN Kỹ thuật viên
T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên xét nghiệm
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17 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 009345/AG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên xét nghiệm

18 Nguyễn Lưu Tuyết Trinh 009932/AG-CCHN Kỹ thuật viên
T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên xét nghiệm

19 Lương Nguyễn Ngọc Hân 009344/AG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên xét nghiệm

20 Trần Diễm Quỳnh 0005866/AG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên xét nghiệm

21 Nguyễn Việt Quang 003932/AG-CCHN Chẩn đoán hình ảnh

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ - Chẩn đoán hình ảnh 

22 Trương Thị Anh Thư 07861/AG-CCHN Chẩn đoán hình ảnh

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Bác sỹ - Chẩn đoán hình ảnh 

23 Phan Thái Mĩ 0005064/AG-CCHN Chẩn đoán hình ảnh

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Bác sỹ - Chẩn đoán hình ảnh 



5

24 Lê Thị Tuyết Hạnh
0004891/AG-CCHN                             
1549/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi; Chẩn 
đoán hình ảnh (Siêu âm)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chyên khoa nhi - Chẩn 
đoán hình ảnh 

25 Lê Thị Tường Vi
0005730/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa Nội
Siêu âm tổng quát, Siêu 
âm tim, Siêu âm mạch 
máu

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa nội - Chẩn 
đoán hình ảnh

26 Phạm Ngọc Huyền
007216/AG-CCHN
194/QĐ-BVTM
18/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa;
Chẩn đoán hình ảnh;
Siêu âm tổng quát, Siêu 
âm tim, Siêu âm mạch 
máu

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Bác sỹ KBCB nội khoa  - Chẩn đoán 
hình ảnh 

27 Nguyễn Thanh Phong 003221/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng - Kỹ thuật viên chẩn đoán 
hình ảnh

28 Võ Nhân Lực 003199/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

29 Lâm Thành Phương 008226/AG-CCHN
Chẩn đoán hình ảnh 
(Xquang, CT Scanner, 
MRI)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh
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30 Triệu Văn Thái
003179/AG-CCHN 
1547/QĐ-SYT

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn the quy 
định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.                                                         
Kỹ thuật viên Chẩn đoán 
hình ảnh

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

31 Nguyễn Văn Tuấn 006481/AG-CCHN
Kỹ thuật viên chẩn đoán 
hình ảnh

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

32 Võ Nhật Tân 008841/AG-CCHN
Kỹ thuật viên chẩn đoán 
hình ảnh

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

33 Nguyễn Văn Thành 009968/AG-CCHN
Kỹ thuật viên chẩn đoán 
hình ảnh

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

34 Trịnh Xuân Quyên
07768/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM
130/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa
Chẩn đoán hình ảnh 
(SATQ, SAT)
Dinh dưỡng lâm sàng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB nội khoa  - Chẩn đoán 
hình ảnh (SATQ, SAT) - Dinh dưỡng 
lâm sàng

35 Nguyễn Thị Xuân Trang 003152/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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36 Lê Thị Ngọc Bích 003165/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

37 Đàm Thị Thảo 000101/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1100

Bác sỹ KBCB chuyên khoa nội tổng 
hợp

38 Nguyễn Thị Hoàng Vân 001964/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa thuộc hệ Nội

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 

39 Trần Mạnh Tuân 003593/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa thuộc hệ Nội

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1100

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội

40 Trần Quốc Đạt 002552/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1100

Bác sỹ KBCB chuyên khoa nội tổng 
hợp 

41 Trần Phú Quới
001332/AG-CCHN; 
1316/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng 
hợp;                                           
Khám bệnh, chữa bệnh 
Vật lý trị liệu-Phục hồi 
chức năng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1100

Bác sỹ KBCB chuyên khoa nội tổng 
hợp - Khám bệnh, chữa bệnh Vật lý trị 
liệu-Phục hồi chức năng 
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42 Văn Thụy Bích Oanh 001485/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa nội tổng 
hợp

43 Phạm Hồng Thắm 001486/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 

44 Bùi Thanh Tẩm 003207/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa thuộc hệ Nội

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1100

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 

45 Nguyễn Văn Được 000361/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

46 Bùi Thị Lệ Trang 0006113/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

47 Ôn Kim Tuấn 000543/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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48 Nguyễn Thị Thùy Trang 007186/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT – 
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

49 Trương Thanh Tuyền 003201/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

50 Trần Ngọc Phượng 003147/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

51 Nguyễn Thị Thắm 002082/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

52 Võ Ngọc Quỳnh 003198/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn the quy 
định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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53 Tống Thị Thúy Loan 003146/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

54 Nguyễn Thị Hằng 0005215/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

55 Lê Hoàng Toàn 0005214/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

56 Nguyễn Hồng Do 003192/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

57 Phạm Thị Thúy Lan 0005324/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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58 Nguyễn Thanh Bình 0005997/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng. 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

59 Huỳnh Thị Trúc Lệ 008278/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

60 Trần Thị Kim Giàu 007241/AG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy 
định tại Thông tư liên tịch 
số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của 
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp y 
sỹ

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

61 Nguyễn Thị Mỹ Diện 009439/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số. Tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

62 Dương Hồng Chương
002141/AG-CCHN       
1408/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội                                                              
Chẩn đoán hình ảnh (Siêu 
âm tim)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội - 
CĐHA (SAT)
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63 Võ Hoài Thơm
003206/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa thuộc hệ 
Nội;
Siêu âm tim

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội - 
CĐHA (SAT) 

64 Nguyễn Quốc Phú
004960/AG-CCHN       
1417/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa hệ Nội                 
Chẩn đoán hình ảnh (Siêu 
âm tim, mạch máu)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội - 
CĐHA (SAT, MM) 

65 Nguyễn Hữu Đặng 0005148/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB chuyên khoa nội 

66 Lê Văn Quí 002326/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa thuộc hệ Nội

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 

67 Nguyễn Đình Kha
08076/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa
Siêu âm tổng quát; Siêu 
âm tim

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB chuyên nội khoa - 
CĐHA (SATQ; SAT)

68 Lê Kim Hiền Triết 0005164/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

69 Trần Thiện Hải 002221/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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70 Trần Huy Giang 002953/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

71 Nguyễn Quang Tấn 003194/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

72 Nguyễn Thị Thúy An 003214/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

73 Nguyễn Cao Nguyên 0005299/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

74 Nguyễn Thị Kim Điệp 002897/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

75 Bùi Hữu Nghĩa 002758/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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76 Nguyễn Duy Thảo 0005216/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

77 Bùi Nguyễn Hoài Ngọc 006474/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB đa khoa  

78 Nguyễn Thị Thúy An 009071/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 

79 Nguyễn Hoàng Mai 0010225/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 

80 Trần Quốc Anh 0010251/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 

81 Nguyễn Trung Quốc Huy 0010087/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 
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82 Lưu Thị Ái Ngân 009982/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật viên

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

83 Cao Kim Hoa 007563/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

84 Tống Thị Thúy Liễu 08137/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

85 Nguyễn Phương Trang 07957/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

86 Trần Thị Bích Hà 009573/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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87 Nguyễn Huỳnh Lan Anh 008287/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

88 Huỳnh Thanh Phúc 07698/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

89
Nguyễn Phạm Trần Minh 
Truyền

009220/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

90 Nguyễn Chí Tâm 009569/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ tuật y

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

91 Lê Thị Thùy Dương 0005833/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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92 Đổ Văn Tý 006672/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

93 Nguyễn Thành Tuyên
003188/AG-CCHN       
1411/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa thuộc hệ Nội
Chẩn đoán hình ảnh (Siêu 
âm tim)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội - 
CĐHA (SAT) 

94 Trần Trinh Thám

001135/AG-CCHN       
1414/QĐ-SYT
18/QĐ-BVTM
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa hệ Nội 
Chẩn đoán hình ảnh (Siêu 
âm)
Lọc máu

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội - 
CĐHA (SA) - Lọc máu

95 Nguyễn Duy Thanh
001974/AG-CCHN       
1410/QĐ-SYT
18/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa thuộc hệ Nội 
Chẩn đoán hình ảnh (Siêu 
âm tim)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội - 
CĐHA (SA)

96 Từ Minh Trí
006969/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM
303/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội
Chẩn đoán hình ảnh 
(SATQ, SAT)
Lọc máu

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa nội - 
CĐHA (SA) - Lọc máu

97 Võ Thị Kim Hà 003220/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn the quy 
định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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98 Phan Thị Minh Tâm 001733/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

99 Phan Hoàng Vũ 002394/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

100 Nguyễn Thị Bé Chi 003016/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

101 Võ Phú Hiệu 0004066/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

102 Dương Minh Thi 004186/KG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật viên.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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103 Đỗ Minh Tú 003189/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

104 Phan Thanh Tùng 002178/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

105 Trần Thị Bích Lang 003145/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

106 Trần Thị Hồng Duyên 003213/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

107 Nguyễn Thị Ngọc Bích 0005161/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

108 Lê Thiện Khiêm 003211/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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109 Trần Hồ Hải 001511/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

110 Nguyễn Phước Sang 003203/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

111 Lương Thị Trung 002947/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

112 Trần Thanh Hải 003212/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

113 Trần Thiện Minh 003155/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn the quy 
định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

114 Hà Quang Thịnh
008341/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa, không làm thủ 
thuật chuyên khoa
Chẩn đoán hình ảnh (SA)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội - 
CĐHA (SA) 
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115 Bùi Trọng Nhân
008862/AG-CCHN
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa, không làm thủ 
thuật chuyên khoa
Lọc máu

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội - 
Lọc máu

116 Lê Thị Kiều Duyên 009580/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 

117 Nguyễn Trung Kiên 009820/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 

118 Trịnh Anh Khoa 0010228/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 

119 Nguyễn Huy Thông 0010232/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 

120 Đỗ Trần Huyền Trân 0005893/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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121 Nguyễn Thị Xuân Phương 008878/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

122 Trần Tiến Đạt 008796/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

123 Lý Thị Tân Châu 009692/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số. Tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

124 Huỳnh Hoàng Em 007702/KG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 
tịch số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ Quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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125 Võ Hoàng Quyên 009851/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
liên tịch số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

126 Võ Ngọc Hương Nhi 07960/AG-CCHN
Kỹ thuật viên vật lý trị 
liệu - Phục hồi chức năng 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - Phục hồi 
chức năng 

127 Trương Bảo Ân
000105/AG-CCHN       
1415/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp
Chẩn đoán hình ảnh (Siêu 
âm tim, mạch máu)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB chuyên khoa nội tổng 
hợp - CĐHA (SAT, MM)

128 Nguyễn Tấn Cường 003176/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa thuộc hệ Nội

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 

129 Nguyễn Thị Vân
003005/AG-CCHN       
1412/QĐ-SYT
18/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa thuộc hệ Nội  
Chẩn đoán hình ảnh (Siêu 
âm tim)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội - 
CĐHA (SA) 

130 Nguyễn Thanh Tòng 000901/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB chuyên khoa nội tổng 
hợp 

131 Phan Bảo Vân
007155/AG-CCHN
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa
Lọc máu

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB nội khoa - Lọc máu
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132 Võ Minh Thư
07950/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa
Chẩn đoán hình ảnh 
(SATQ, SAT, SAMM)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Bác sỹ KBCB nội khoa - Chẩn đoán 
hình ảnh (SATQ, SAT, SAMM)

133 Nguyễn Tiến Trung
07769/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa
Chẩn đoán hình ảnh 
(SATQ, SAT, SAMM)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB nội khoa - Chẩn đoán 
hình ảnh (SARQ, SAT, SAMM)

134 Danh Sóc Kha
008407/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội
Siêu âm tim

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa nội 

135 Trần Thanh Phong 003149/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

136 Nguyễn Xuân Vinh 003160/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

137 Trần Thị Thùy Trang 003159/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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138 Võ Kim Thi 000853/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

139 Trần Quốc Phương 002331/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của Bộ Nội vụ

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

140 Nông Dân Tâm 0004392/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

141 Ngô Thị Kim Lịch 003216/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

142 Dương Thị Thúy Hằng 003151/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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143 Vũ Thị Kiều Nga 003020/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

144 Ngô Văn Tân 006515/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

145 Nguyễn Thị Kim Ngân 002898/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

146 Nguyễn Minh Phương 001287/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

147 Nguyễn Thị Mộng Kiều 003217/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn the quy 
định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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148 Bùi Thị Tiếng 003158/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

149 Âu Nguyệt Hoa 003170/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ .

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

150 Huỳnh Văn Xuân  003018/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

151 Nguyễn Minh Thiện 003191/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

152 Trần Thị Kim Xuyến 002946/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

153 Nguyễn Bá Thọ 009084/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 
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154 Nguyễn Quang Vinh 009171/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB nội khoa 

155 Lê Thị Ngọc Giàu 008327/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

156 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 007351/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

157 Dương Trịnh Quốc Viễn 0005895/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015. 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

158 Huỳnh Quốc Bình

001358/AG-CCHN       
1183/QĐ-SYT
18/QĐ-BVTM
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa hệ Nội.                                                               
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tim mạch 
can thiệp
Chẩn đoán hình ảnh 
(SATQ, SAT, SAMM)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội - 
Chuyên khoa tim mạch can thiệp - 
Chẩn đoán hình ảnh (SATQ, SAT, 
SAMM)

159 Nguyễn Hữu Nghĩa
0005386/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa, không làm thủ 
thuật chuyên khoa
Chẩn đoán hình ảnh 
(SAT)
Can thiệp mạch vành

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB nội khoa - Chẩn đoán 
hình ảnh (SAT) - Can thiệp mạch vành
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160 Lê Trương Hải
0005631/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa không làm thủ 
thuật chuyên khoa
Chẩn đoán hình ảnh 
(SAT, SAMM)
Máy tạo nhịp
Can thiệp mạch vành
Thăm dò điện sinh lý

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB nội khoa - Chẩn đoán 
hình ảnh (SAT, SAMM) - Đặt máy tạo 
nhịp tim - Can thiệp mạch vành - Thăm 
dò điện sinh lý

161 Trần Quốc Dũng 003144/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

162 Đào Duy Kiệt 002820/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

163 Nguyễn Hoài Nam 003012/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

164 Phạm Thị Thúy Hà 002896/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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165 Trương Thanh Trung 002811/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

166 Nguyễn Hồng Phước 006294/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

167 Phan Văn Dững 003006/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

168 Võ Thành Lộc 003215/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

169 Trịnh Thị Thu Trang 003187/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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170 Phạm Văn Bằng 0005075/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

171 Nguyễn Văn Ia 003219/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

172 Nguyễn Minh Phương 003190/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

173 Hà Văn Tiến 003218/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

174 Phạm Văn Nhớ 0005103/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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175 Nguyễn Minh Tuấn 0005247/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

176 Nguyễn Minh Trí 006492/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

177 Đỗ Minh Tới

003395/AG-CCHN
1180/QĐ-SYT
18/QĐ-BVTM
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 
Nội                               
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tim mạch 
can thiệp
Chẩn đoán hình ảnh 
(SAT, SAMM)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Bác sỹ KBCB hệ nội - Chuyên khoa 
tim mạch can thiệp - Chẩn đoán hình 
ảnh (SAT, SAMM)

178
Nguyễn Hoàng Minh 
Phương

000476/AG-CCHN        
1184/QĐ-SYT
18/QĐ-BVTM
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa hệ Nội.                                                                           
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tim mạch 
can thiệp
Chẩn đoán hình ảnh 
(SATQ, SAT, SAMM)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1100

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội - 
Chuyên khoa tim mạch can thiệp - 
Chẩn đoán hình ảnh (SATQ, SAT, 
SAMM)

179 Đoàn Thành Thái

002114/AG-CCHN
1181/QĐ-SYT
2138/QĐ-SYT
18/QĐ-BVTM
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa hệ Nội.                                                        
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tim mạch 
can thiệp                                              
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi
Chẩn đoán hình ảnh 
(SATQ, SAT, SATQTQ)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội - 
Chuyên khoa tim mạch can thiệp - 
Chuyên khoa nhi - Chẩn đoán hình ảnh 
(SATQ, SAT, SATQTQ)
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180 Trần Nguyễn Hòa Hưng

001329/AG-CCHN        
1182/QĐ-SYT
18/QĐ-BVTM
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa hệ Nội.                                                          
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tim mạch 
can thiệp
Chẩn đoán hình ảnh 
(SAT, SAMM)                                                       

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội - 
Chuyên khoa tim mạch can thiệp - 
Chẩn đoán hình ảnh (SAT, SAMM)

181 Trương Hữu Có
0005107/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 
Nội
Chẩn đoán hình ảnh ( 
SATQ, SAT, SAMM)
Can thiệp mạch vành
Thăm dò điện sinh lý

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB hệ nội - Chẩn đoán hình 
ảnh (SATQ, SAT, SAMM)
Can thiệp mạch vành
Thăm dò điện sinh lý

182 Huỳnh Thiện Tâm
07804/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa
Chẩn đoán hình ảnh 
(SAT)
Tim mạch can thiệp

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB nội khoa - Chẩn đoán 
hình ảnh (SAT) - Tim mạch can thiệp

183 Ngô Hồ Bích Quyên 006493/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

184 Nguyễn Thị Thanh Phương 003186/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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185 Đoàn Thị Phương Thanh 003185/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

186 Lê Thị Hồng Yến 003204/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

187 Đoàn Thị Kiều Hoa 002949/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

188 Huỳnh Lê Ngọc Huyền 006509/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

189 Đặng Thị Thúy An 0005109/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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190 Trần Văn Sến 000916/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

191 Nguyễn Ngọc Bình 0005459/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

192 Phạm Thị Mai Huyền 07961/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

193 Điêu Thanh Hùng
000491/AG-CCHN       
1413/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp                                            
Chẩn đoán hình ảnh (Siêu 
âm tim, mạch máu)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa nội tổng 
hợp - CĐHA (SAT, MM) 

194 Nguyễn Văn Bé Út 000100/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB chuyên khoa nội tổng 
hợp 

195 Trần Thị Hồng Nhung
003205/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa thuộc hệ Nội
Siêu âm tim

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội 
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196 Ngô Sĩ Ngọc
003955/AG-CCHN       
1416/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa hệ Nội - Nhi;                                                                            
Chẩn đoán hình ảnh (Siêu 
âm tim, mạch máu)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Bác sỹ KBCB đa khoa hệ nội-nhi - 
CĐHA (SAT, MM) 

197 Lê Nhật Vũ 0005460/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa, không làm thủ 
thuật chuyên khoa

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB nội khoa 

198 Chau Sóc Kunh
0005146/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa hệ Nội
Chẩn đoán hình ảnh 
(SATQ)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Bác sỹ KBCB đa khoa hệ nội - Chẩn 
đoán hình ảnh (SATQ)

199 Trần Trọng Quốc Trưởng 0006086/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB khoa nội 

200 Chau Cóc Sol
0005147/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 
Nội 
Chẩn đoán hình ảnh 
(SATQ, SAT, SAMM)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB hệ nội - Chẩn đoán hình 
ảnh (SATQ, SAT, SAMM)

201 Lê Thị Ngọc Trang
0005786/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa, không làm thủ 
thuật chuyên khoa
Chẩn đoán hình ảnh 
(SATQ, SAT, SAMM)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB nội khoa - Chẩn đoán 
hình ảnh (SATQ, SAT, SAMM)

202 Thái Trường Nhả
007156/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa
Chẩn đoán hình ảnh 
(SATQ, SAT, SAMM)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB nội khoa - Chẩn đoán 
hình ảnh (SATQ, SAT, SAMM)
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203 Phạm Trường Phát
07939/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa
Chẩn đoán hình ảnh 
(SAT)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Bác sỹ KBCB nội khoa - Chẩn đoán 
hình ảnh (SAT)

204 Mai Thị Diễm My 008453/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa, không làm thủ 
thuật chuyên môn

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB nội khoa 

205 Nguyễn Công Thành 001725/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng

206 Bùi Văn Trinh 002799/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng

207 Nguyễn Tiến Khương 001812/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng

208 Văn Mỹ Linh 001981/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng
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209 Phan Quốc Thắng 002800/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng

210 Dương Quốc Hiền 003193/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng

211 Nguyễn Hữu Thanh 001328/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng

212 Nguyễn Thị Thanh Xuân 003197/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng

213 Trần Thị Kiều Diễm 001221/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn the quy 
định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng

214 Nguyễn Thị Nguyệt 003156/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng
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215 Trần Văn Hội 007397/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng

216 Hà Thị Yến Nhi 003195/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng

217 Phan Thị Trung Nghĩa 0005104/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng

218 Hà Thanh Long 002798/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng

219 Lê Thị Út 001976/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 của Bộ Nội vụ 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng
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220 Phan Văn Phú 002895/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng

221 Nguyễn Văn Tâm 000711/AG-CCHN

Thực hiện theo Quyết 
định số 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng

222 Hà Thị Mộng Giao 003196/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng

223 Phan Thị Bảo Xuyên 003154/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng

224 Bùi Thị Thúy Hằng 001852/ST-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn về Vật lý trị 
liệu/phục hồi chức năng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi 
chức năng

225 Võ Thanh Hoàng
009145/AG-CCHN
287/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa
Phục hồi chức năng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;CN0700-
1700

Bác sỹ KBCB nội khoa - Phục hồi 
chức năng
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226 Nguyễn Thị Diệu Hiền 006542/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

227 Trần Kim Minh 0845/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng. (Ký ngày 
06/06/2019)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

228 Lê Hồ Nhã Trung 0010204/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật viên

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

229 Trần Minh Kha 008014/KG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 
tích số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ Quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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230 Nguyễn Cao Quang 0006028/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng. Thời gian hành 
nghề liên tục đến thời 
điểm cấp CCHN: 9 tháng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

231 Võ Hữu Tự 07986/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng. 

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

232 Phạm Khắc Huy 0010020/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

233 Nguyễn Dương Nhật Vy 009707/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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234 Cao Hữu Lợi
0006085/AG-CCHN
1319/QĐ-SYT
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa, không làm thủ 
thuật chuyên khoa;
Gây mê hồi sức;
Phẫu thuật tim

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB nội khoa - Gây mê hồi 
sức - 
Phẫu thuật tim

235 Huỳnh Đông Nhựt 
001965/AG-CCHN
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội Tổng 
hợp
Phẫu thuật tim

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB chuyên khoa nội tổng 
hợp - Phẫu thuật tim

236 Nguyễn Minh Tân
0005150/AG-CCHN
18/QĐ-BVTM
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 
Nội
Chẩn đoán hình ảnh 
(SAT, SAMM)
Phẫu thuật tim

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Bác sỹ KBCB hệ nội - Chẩn đoán hình 
ảnh (SAT, SAMM)
- Phẫu thuật tim

237 Nguyễn Minh Chánh
006339/AG-CCHN
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa không làm thủ 
thuật chuyên khoa
Phẫu thuật tim

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB nội khoa - Phẫu thuật 
tim

238 Hoàng Anh 003184/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn the quy 
định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

239 Chau Kim Sang 0005246/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ.

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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240 Vũ Trường Long
006476/AG-CCHN       
1470/QĐ-SYT

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ;                                               
Gây mê hồi sức;

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng - Kỹ thuật viên gây mê hồi 
sức

241 Đỗ Quang Nhựt

005110/AG-CCHN             
1336/QĐ-SYT
18/QĐ-BVTM
19/QĐ-BVTM

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 
Nội
Chẩn đoán hình ảnh (Siêu 
âm)
Lọc máu

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;T70700-
1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa hệ nội - 
CĐHA (SA) - Lọc máu

242 Thái Huyền Thoại 006541/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

243 Phan Thanh Trúc 008390/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng. (Ký ngày 
06/06/2019)

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

244 Đoàn Quang Thể 006562/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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245 Trương Thị Thúy Quỳnh 07709/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

246 Dương Võ Quốc Bảo 006563/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

247 Huỳnh Thị Mỹ Hương 006486/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng - Kỹ thuật viên gây mê hồi 
sức

248 Trần Văn Tèo 0006099/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng - Kỹ thuật viên gây mê hồi 
sức

249 Nguyễn Thị Ngọc Hân 006534/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 
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250 Nguyễn Thị Loan 006491/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Điều dưỡng 

251 Huỳnh Thị Kim Ngọc 0005725/AG-CCHN
Kỹ thuật viên Phục hồi 
chức năng - Vật lý trị liệu

T20700-1700;T30700-
1700;T40700-1700;T50700-
1700;T60700-1700;

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - Phục hồi 
chức năng - K. Phẫu thuật-GMHS

252 Lâm Ngọc Huy 000140/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại - 
Ngoại Nhi

T21100-1300;T21700-
1900;T31100-1300;T31700-
1900;T41100-1300;T41700-
1900;T51100-1300;T51700-
1900;T61100-1300;T61700-
1900;T70700-1700

Bác sỹ KBCB chuyên khoa ngoại - 
ngoại nhi 

252

TP. TỔ CHỨC-HÀNH CHÁNH

Thái Đức Thuận Phong

An Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2024
GIÁM ĐỐC

Bùi Hữu Minh Trí
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